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A.Trọng tâm kiến thức- yêu cầu
1. Trọng tam kiến thức
Bài 7: Ứng phó với tình huống nguy hiểm
Bài 8:  Tiết kiệm
2. Yêu cầu:
- Nắm được nội dung chính của bài học: Khái niệm, biểu hiện, ý nghĩa, cách rèn luyện…
- Vận dụng kiến thức hoàn thành các câu hỏi từ nhận biết, thông hiểu đến vận dụng, vận dụng cao.
B. HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN TẬP
Câu 1 Tình huống nào dưới đây không gây nguy hiểm đến con người?
A. Bạn A được bố dạy bơi ở bể bơi của nhà văn hóa huyện.
B. Bạn B đóng chặt cửa phòng khi thấy nhà hàng xóm bị cháy.
C. Các bạn đang tụ tập tắm ở khu vực bãi biển cấm.
D. Bạn T lội qua suối để về nhà trong lúc trời mưa to.
Câu 2. Tình huống nào sau đây là nguy hiểm do con người gây ra?
A. Hoả hoạn.		B. Mưa đá.		C. Động đất.		D. Sóng thần.
Câu 3. Dấu hiệu ban đầu nào dưới đây để chúng ta nhận biết về đám cháy?
A. Ánh lửa, khói đen.
B. Ánh lửa, khói nghi ngút.
C. Khói, mùi cháy khét.
D. Khói, ánh lửa, tiếng nổ, mùi cháy.
Câu 4.  Đâu không phải là một tình huống nguy hiểm cho con người?
A. Bị gãy chân.				B. Bị axit rơi vào mắt.
C. Bị rắn cắn.					D. Bị điểm kém vì không thuộc bài.
Câu 5: Những mối nguy hiểm bất ngờ, xuất phát từ những hành vi cố ý hoặc vô tình từ con người gây nên tổn thất cho con người và xã hội là tình huống nguy hiểm từ đâu?
A. Con người.		B. Ô nhiễm.		C. Tự nhiên.		D. Xã hội.
Câu 6: Tình huống nào dưới đây không phải là tình huống nguy hiểm từ con người?
A. Trời mưa, T bị trượt chân ngã trước cổng trường.
B. Trên đoạn đường đi học tiếp giáp hai thôn, L và H hay bị nhóm con trai trêu ghẹo, sàm sỡ.
C. Bác N đang điều khiển xe máy thị bị cướp giật, cả người và xe ngã xuống đường.
D. Trên đường đi học về, N thường xuyên bị nhóm thanh niên bắt nạt, dọa dẫm, đòi đưa tiền.
Câu 7.  Ý nào sau đây không đúng khi vẽ bản đồ cảnh báo nguy hiểm trên đường từ nhà đến trường?
A. Đánh dấu những địa điểm không an toàn và ghi chú
B. Lưu ý những thời điểm không an toàn khi đi một mình.
C. Chú ý việc cần làm để đảm bảo an toàn.
D. Không cần đánh dấu bất cứ vị trí nào.
Câu 8: Tình huống nào dưới đây không phải là tình huống nguy hiểm do thiên nhiên gây ra?
A. Lũ lụt.			B. Gãy tay.			C. Hạn hán.			D. Giông lốc.
Câu 9.  Để tự bảo vệ bản thân được an toàn tránh tình huống bắt cóc xảy ra chúng ta nên làm gì?
A. Đi một mình nơi vắng người.		B. Cảnh giác và hạn chế tiếp xúc với người lạ.
C. Đi đâu không xin phép bố mẹ.		D. Dễ dàng kết bạn với người lạ.
Câu 10. Để đảm bảo an toàn cho bản thân khi mưa dông, lốc, sét chúng ta không nên làm gì?
A. Trú dưới gốc cây, cột điện.		B. Tắt thiết bị điện trong nhà.
C. Tìm nơi trú ẩn an toàn.			D. Ở nguyên trong nhà.
Câu 11.  Để ứng phó với tình huống nguy hiểm, chúng ta cần phải làm gì?
A. Nghĩ các tình huống nguy hiểm không quan trọng.
B. Không cần học tập các kĩ năng ứng phó tình huống nguy hiểm.
C. Bình tĩnh, tìm cách thoát ra khỏi nguy hiểm.
D. Khi gặp nguy hiểm không cần sự trợ giúp của người khác.
Câu 12 :Khi đang ở trong nhà cao tầng phát hiện có cháy nổ, hỏa hoạn chúng ta sẽ làm gì?
A. Chạy lên tầng cao hơn nơi chưa cháy.
B. Thoát hiểm bằng cầu thang máy cho nhanh.
C. Chạy xuống bằng cầu thang bộ theo chỉ dẫn thoát nạn.
D. Ở trong phòng đóng kín các cửa lại để khói khỏi vào.
Câu 13: Hành vi nào dưới đây không đảm bảo bảo an toàn cho bản thân khi mưa dông, lốc?
A. Trú dưới gốc cây, cột điện.
B. Tắt thiết bị điện trong nhà.
C. Tìm nơi trú ẩn an toàn.
D. Ở nguyên trong nhà.
Câu 14: Hành vi nào an toàn khi đang ở trong nhà cao tầng phát hiện có cháy nổ, hỏa hoạn?
A. Chạy lên tầng cao hơn nơi chưa cháy.
B. Thoát hiểm bằng cầu thang máy cho nhanh.
C. Chạy xuống bằng cầu thang bộ theo chỉ dẫn thoát nạn.
D. Ở trong phòng đóng kín các cửa lại để khói khỏi vào.
Câu 15: Khi đang trên đường từ trường học về nhà, H thấy có người đàn ông lạ mặt, nhờ H chuyển đồ giúp và hứa cho em một khoản tiền. Trong trường hợp này, bạn H nên làm như thế nào?
A. Từ chối không giúp.				B. Vui vẻ, nhận lời.
C. Phân vân, lưỡng lự.				D. Trả nhiều tiền thì giúp.
Câu 16:  Khi đang chơi trong nhà, A thấy có người phụ nữ lạ mặt giới thiệu là người quen của bố mẹ, muốn vào nhà A để chơi. Cách xử lý nào dưới đây là đúng?
A. Lễ phép mời người phụ nữ lạ mặt vào nhà.
B. Chửi mắng và đuổi người phụ nữ lạ mặt đi.
C. Mở cửa cho người phụ nữ vào nhưng cảnh giác.
D. Không mở cửa, gọi điện thoại báo bố mẹ biết.
Câu 17: Khi đang trên đường đi học về, hai bạn T và H gặp cơn mưa dông lớn, sấm sét ầm ầm. H giục T mặc áo mưa và chạy thật nhanh về nhà. Trong trường hợp này, bạn T nên làm như thế nào?
A. Rủ H cùng mình tìm nơi trú ẩn an toàn.
B. Mặc áo mưa và chạy thật nhanh về nhà.
C. Tìm gốc cây to có tán rộng trú tạm đã.
D. Không mặc áo mưa nữa để chạy cho nhanh.
Câu 18: Tình huống nào dưới đây được coi là tình huống nguy hiểm?
A. Đi chơi công viên.				B. Thả diều ngoài bãi đất trống.
C. Thả diều dưới đường dây điện.		D. Đi mua sắm trong siêu thị.
Câu 19: Giữa buổi trưa nắng nóng, khi vừa tan học bạn V đang bước thật nhanh để về nhà, thì có một người phụ nữ ăn mặt rất sang trọng, tự giới thiệu là bạn của mẹ và được mẹ nhờ đưa V về nhà. Trong trường hợp này, nếu là V em sẽ làm như thế nào? 
A. Vui vẻ lên xe để nhanh về nhà không nắng.
B. Khéo léo gọi điện cho bố mẹ để xác nhận thông tin.
C. Từ chối ngay và chửi mắng người đó là đồ bắt cóc.
D. Đi khắp nơi điều tra rõ xem người phụ nữ đó là ai.
Câu 20: An đang ngồi chơi, có người đàn ông lạ tới hỏi thăm và cho kẹo, lúc đầu An chần chừ không nhận, nhưng lúc sau An lại cầm. Nếu là em khi nhìn thấy An lấy kẹo của người lạ, em sẽ cư xử như thế nào?
A. Chạy lại, khuyên An không nên nói chuyện và nhận kẹo của người lạ
B. Cùng An nhận kẹo của người lạ mặt này
C. Nhờ người lớn xung quanh lại đuổi người lạ mặt đi và khuyên An không nên tiếp xúc và nhận bất kì vật gì của người lạ đưa.
D. Mặc kệ An coi như không biết gì.
Câu 21: Tiết kiệm là biết sử dụng một cách hợp lý, đúng mức của cải vật chất, thời gian sức lực của ai?
A. Riêng bản thân mình.			B. Mình và của người khác.
C. Mình, của công thì thoải mái.		D. Riêng gia đình nhà mình.
Câu 22: Trong những câu sau, câu nào nói không đúng về ý nghĩa của tiết kiệm ?
A.Tiết kiệm là một nét đẹp trong hành vi của con người.
B.Người tiết kiệm là người biết chia sẻ, vì lợi ích chung.
C.Tiết kiệm đem lại ý nghĩa to lớn về kinh tế.
D.Tiết kiệm làm cho con người chỉ biết thu vén cho bản thân.
Câu 23: Đối lập với tiết kiệm là gì?
A. Xa hoa, lãng phí.					B. Cần cù, chăm chỉ.
C. Cẩu thả, hời hợt.					D. Trung thực, thẳng thắn.
Câu 24: Sống tiết kiệm sẽ mang lại ý nghĩa nào sau đây?
A. Không được thỏa mãn hết vật chất và tinh thần.
B. Khó có động lực để chăm chỉ và làm việc.
C. Biết quý trọng sức lao động của bản thân và của người khác.
D. Dễ trở thành ích kỉ, bủn xỉn và bạn bè xa lánh.
Câu 25: Biểu hiện nào sau đây thể hiện lối sống tiết kiệm?
A. Vung phí sức khỏe, tiền bạc, thời gian.
B. Hạn chế sử dụng tiền bạc quá mức.
C. Mua sắm vật dụng đắt tiền chưa thật sự cần thiết.
D. Sử dụng sản phẩm làm ra một cách hợp lí với nhu cầu của bản thân
Câu 26: Theo em, biểu hiện nào dưới đây thể hiện không tiết kiệm?
A. Ăn mặc theo hoàn cảnh gia đình.		
B. Ăn hết suất cơm đã mua.
C. Tắt hết các thiết bị điện khi ra khỏi phòng.
D. Bị ốm nhưng không mua thuốc uống, để bệnh tự khỏi.
Câu 27: Em tán thành ý kiến nào dưới đây vể tiết kiệm?
A. Khi đã có giàu có, con người không cần phải sống tiết kiệm.
B. Con người bao giờ cũng phải biết sống tiết kiệm.
C. Học sinh phổ thông chưa cần phải biết tiết kiệm.
D. Người tiết kiệm là người không làm được việc lớn. 
Câu 28: Biểu hiện nào dưới đây không thể hiện sự tiết kiệm?
A. Tiêu xài hoang phí.			B. Chi tiêu hợp lí.
C. Bảo vệ của công.				D. Bảo quản đồ dùng.
Câu 29: Các hành vi sau, hành vi nào không thể hiện tính tiết kiệm?
A. Tránh xa lối sống đua đòi, xa hoa và lãng phí.
B. Bảo quản, tận dụng các đồ dùng học tập, lao động.
C. Tiết kiệm tiền bạc, của cải, thời gian.
D. Luôn ứng lương để mua quần áo, váy vóc.
Câu 30: Việc làm nào sau đây không thể hiện tính tiết kiệm?
A. Bạn T luôn luôn đi học đúng giờ.
B. Bố cho A tiền tiêu ăn sáng mỗi ngày 20.000d, A chỉ ăn hết 10.000d và số tiền còn lại A bỏ vào lợn tiết kiệm.
C. Bạn B đang trên đường đi học, thấy một cụ bà chuẩn bị sang đường, bạn B đã giúp cụ bà qua đường an toàn.
D. Bạn Tí xả nước ra chậu rất nhiều để nghịch nước, mẹ nhắc nhở nhưng Tí vẫn tiếp tục không nghe lời.
Câu 31: Sau mỗi năm học, Trang cắt những tờ giấy còn chưa viết đóng thành một tập thành vở nháp. Hành động của Trang thể hiện điều gì?
A. Lãng phí.			B. Tiết kiệm.			C. Hà tiện.			D. Phung phí. 
Câu 32: Tiết kiệm thể hiện điều gì ở con người?
A. Thể hiện sự quý trọng thành quả lao động. 		B. Xài thoải mái.
C. Làm gì mình thích.  						D. Có làm thì có ăn.
Câu 33: Mỗi lần được anh chị cho tiền, An thường bỏ vào con heo đất của mình. Tháng vừa rồi mổ heo, An đã lấy tiền mua sách vở để chuẩn bị cho năm học mới. Việc làm của An thể hiện điều gì?
A. Lãng phí.			B. Tiết kiệm.			C. Keo kiệt.			D. Lịch sự. 
Câu 34: Ý nào dưới đây là đúng khi nói về tiết kiệm?
A. Ba mẹ mình làm ra cho mình thì mình hưởng nhưng phải biết tiết kiệm.
B. Ba mẹ làm ra mình hưởng và mình đòi bố mẹ mua những gì mình thích.
C. Nhỏ không làm ra tiền nên không cần tiết kiệm.
D. Chỉ những người nghèo mới cần tiết kiệm, người giàu thì không cần
Câu 35: Bên cạnh cái ao nhà A trồng mấy luống rau, hằng ngày bố bạn A không lấy nước ao để tưới rau mà lấy nước sạch sử dụng trong gia đình để tưới rau, trong khi không đủ nước sạch để sinh hoạt. Bạn A nên làm gì trong tình huống này?
A. Khuyên bố dùng nước ao để tưới rau.
B. Không nói gì cả, đó là việc của bố.
C. A nên đồng tình với việc làm đó của bố.
D. Khuyên bố lấy nước sạch ra tưới rau giúp bố.
Câu 36: Gia đình V sống bằng những đồng lương ít ỏi của bố. Mấy hôm nữa là đến sinh nhật V, nhóm bạn thân trong lớp gợi ý V tổ chức sinh nhật ở nhà hàng cho sang trọng. V nên làm gì trong tình huống này?
A. Xin bố mẹ tiền để tổ chức ở nhà hàng cho sang trọng.
B. Tổ chức sinh nhật tại nhà đơn giản tiết kiệm đầm ấm, vui vẻ.
C. Chửi cho bạn một trận vì chả biết nghỉ cho gia cảnh nhà mình.
D. Mỗi năm sinh nhật có một lần nên phải tổ chức hoàng tráng.
Câu 37: Bạn Q đỗ đại học nên gia đình bạn quyết định sẽ tổ chức liên hoan thật to để mọi người trong làng biết và đến mừng. Gia đình không đủ tiền mua lợn để tổ chức liên hoan mời dân làng nên bố mẹ bạn Q quyết định đi vay tiền về để tổ chức cho mát mặt. Nhận xét nào là đúng khi nói về gia đình bạn Q?
A. Gia đình Q làm như vậy là lãng phí, không phù hợp với hoàn cảnh gia đình.
B. Gia đình Q làm như vậy là hợp lí.
C. Gia đình Q làm như vậy là phù hợp với hoàn cảnh gia đình.
D. Gia đình Q làm như vậy là vi phạm pháp luật.
Câu 38: Khi K đang ngồi xem ti vi một mình trong phòng khách vừa bật điều hòa vừa quạt trần thì A đến rủ đi đá bóng. Thấy vậy, K liền cùng bạn A chạy đi chơi mà không tắt các thiết bị điện trong nhà. Bạn A nên làm gì trước khi đi đá bóng?
A. Tắt tất cả các phương tiện, thiết bị dùng điện khi không cần thiết. 
B. Cứ để như vậy lát đi đá bóng về không cần bật nữa.
C. Chỉ cần tắt ti vi, nhưng vẫn để điều hòa lát đá bóng về cho mát.
D. Chỉ cần tắt điều hòa vì ti vi không tiêu tốn nhiều điện năng.
Câu 39: Tuy mới học lớp 6 nhưng M đã đòi cha mẹ mua sắm cho nhiều đồ dùng đắt tiền như máy nghe nhạc MP3, máy ảnh kĩ thuật số và cả điện thoại di động để mong mình trở nên sành điệu trước mắt bạn bè. Từ khi có những đồ dùng đó, Nam chỉ ham mê nghe nhạc, nhắn tin... mà sao nhãng học tập. Nếu là bạn M em sẽ khuyên H như thế nào?
A. Đồng tình với M và đòi mẹ mua cho nhiều đồ mình thích hơn
B. Mắng M vì đã sao nhãng việc học
C. Cùng bạn tìm hiểu những món đồ hàng hiệu đó
D. Khuyên M nên dành nhiều thời gian hơn cho việc học, chúng ta không nên sài đòi ba mẹ sắm những món đồ vô bổ khi mà nó không thật sự cần thiết với mình
Câu 40: Cuối năm, tập vở của H học còn nhiều giấy trắng chưa học hết. H thấy thế, liền xé những tờ giấy trắng đó ra để gấp hình chơi và vứt lung tung. Theo em, nếu là H em sẽ làm gì?
A. Cắt giấy ra gấp hình để chơi
B. Bỏ và không dùng nữa
C. Không quan tâm, nói mẹ mua tập mới
D. Cắt những trang giấy còn mới đem đóng thành tập để tận dùng làm vở nháp cho năm học tới.
Câu 41: Từ hôm mẹ mua chiếc điện thoại để tiện liên lạc, H không muốn rời nó lúc nào. Ngoài những giờ lên lớp, H lại mở điện thoại lướt web, lên mạng xã hội tán chuyện với bạn bè, chơi điện tử nên đã sao nhãng chuyện học hành. Nếu là bạn của H em sẽ khuyên bạn điều gì?
A. Nên dành thời gian nhiều cho cho học tập, phụ giúp bố mẹ. 
B. Đồng ý với bạn, nên dành thời gian làm những điều mình thích.
C. Không chơi với H nữa vì H ham chơi, chẳng chịu học hành gì cả.
D. Nhờ H dạy cho mình những trò chơi điện tử mới.
Câu 42: 
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A.Trọng tâm kiến thức- yêu cầu
1. Trọng tâm kiến thức
Bài 4: Đạo đức và kỷ luật
Bài 12: Sống và làm việc có kế hoạch
Bài 13: Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam
Bài 14: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên
2. Yêu cầu:
- Nắm được nội dung chính của bài học: Khái niệm, biểu hiện, ý nghĩa, cách rèn luyện…
- Vận dụng kiến thức hoàn thành các câu hỏi từ nhận biết, thông hiểu đến vận dụng, vận dụng cao.
B. HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN TẬP
I. Trắc nghiệm 
Câu 1. Thế nào là đạo đức?
A. Những qui định, những chuẩn mực đạo đức ứng xử của con người.
B. Những cách ứng xử ứng xử của con người.
C. Những qui định do con người tự đặt ra trong ứng xử.
D. Những luật lệ chung của con người trong ứng xử.
Câu 2. Em không đồng tình với quan điểm nào dưới đây về chăm sóc  trẻ em?
A. Trẻ em có quyền được sống chung với cha mẹ.	B. Cần đưa trẻ đi tiêm chủng đúng qui định.
C. Trẻ em cần được chăm sóc, giáo dục đầy đủ.	D. Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thì không cần đi học.
Câu 3. Kỉ luật là gì? 
A. Là các qui định chung của một cộng đồng hoặc một tổ chức xã hội, yêu cầu mọi người phải tuân theo
B. Là các qui tắc xử sự chung, có tính bắt buộc do Tòa án ban hành; bắt buộc mọi người phải tuân theo.
C. Là các qui định chung của một tập thể yêu cầu mọi người phải tuân theo.
D. Là các qui tắc xử sự chung, có tính bắt buộc do Quốc Hội ban hành yêu cầu mọi người phải tuân theo.
Câu 4. Đạo đức và kỉ luật có ý nghĩa như thế nào đối với con người?
A. Giúp cho mọi người yêu thương nhau hơn.
B. Giúp cho mọi người có một chuẩn mực chung để rèn luyện thống nhất trong hoạt động.
C. Giúp cho mọi người có những qui tắc ứng xử nhất định trong giao tiếp và hoạt động.
D. Giúp cho mọi người cảm thấy thoải mái và được mọi người yêu mến.
Câu 5. Thế nào là sống và làm việc có kế hoạch?
A. Là biết sắp xếp công việc hàng ngày, hàng tuần một cách khoa học
B. Là biết xác định nhiệm vụ, sắp xếp những công việc hàng ngày, hàng tuần một cách chỉn chu
C. Là biết xác định nhiệm vụ hàng ngày, hàng tuần một cách hợp lí
D. Là biết xác định nhiệm vụ, sắp xếp những công việc hàng ngày, hàng tuần một cách hợp lí
Câu 6. Trong các hành vi sau đây, hành vi nào gây ô nhiễm, phá hủy môi trường?
A. Giữ gìn vệ sinh nhà ở và xung quanh.	B. Sử dụng hóa chất độc hại để diệt sâu bệnh.
C. Sử dụng tiết kiệm nguồn nước.	D. Trồng và chăm sóc cây xanh.
Câu 7. Trong những hành vi sau đây, hành vi nào thể hiện không tôn trọng kỉ luật?
A. Thành luôn đi học đúng giờ, chép bài đầy đủ.	        
B. Huy thường xuyên đi học muộn và không làm bài tập.
C. Tân thường nhắc nhở mọi người không xả rác bừa bãi.  
D. Dũng luôn đổ rác đúng nơi qui định.
Câu 8. Trong các hành vi sau, hành vi nào thể hiện sống và làm việc có kế hoạch?
A. Đầu năm học Mai thường xác định nhiệm vụ và đề ra kế hoạch cụ thể.
B. Tú cho rằng không cần phải có kế hoạch học tập để đỡ phiền hà.
C. Buổi tối Minh thường để bố mẹ nhắc nhở mới ngồi vào bàn học.
D. Ngoài giờ học ở trường, Lan thường đợi bố mẹ nhắc mới làm việc nhà.
Câu 9. Ý nào trong các ý dưới đây thể hiện bổn phận của trẻ em?
A. Là học sinh trung học không nhất thiết phải có ý thức bảo vệ Tổ Quốc.
B. Trẻ em cần chăm chỉ học tập, hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục.
C. Trẻ em còn nhỏ nên không cần tôn trọng tài sản của người khác.
D. Trẻ em thích học thì học không thì thôi không ai được ép buộc.
Câu 10. Trong các hành vi sau, hành vi nào xâm phạm đến quyền trẻ em?
A. Buộc trẻ em nghiện hút phải đi cai nghiện.	B. Đưa trẻ em hư vào trường giáo dưỡng.
C. Khi trẻ đến tuổi đi học mới làm khai sinh cho trẻ.	D. Cho trẻ đi học khi đến độ tuổi qui định.
Câu 11. Trong các hành vi sau, hành vi nào không thể hiện sống và làm việc có kế hoạch?
A. Mặc dù có kế hoạch học tập cụ thể nhưng Lâm luôn biết điều chỉnh, thực hiện một cách sáng tạo.
B. Đầu năm Huy có kế hoạch học tập cụ thể và thực hiện một cách nghiêm túc.
C. Lan thường làm việc một cách bừa bãi, tùy tiện không có kế hoạch cụ thể.
D. Nhung luôn đề ra kế hoạch cho một tuần để thực hiện theo.
Câu 12. Sống và làm việc có kế hoạch có ý nghĩa như thế nào?
A. Giúp chúng ta có nhiều thời gian rảnh rỗi.
B. Giúp con người đạt hiệu quả cao trong học tập và lao động.
C. Giúp con người nhanh có địa vị trong xã hội.
D. Giúp con người nhanh trở lên giàu có và thành đạt.
Câu 13. Môi trường là gì?
A. Là toàn bộ các điều kiện nhân tạo bao quanh con người.
B. Là toàn bộ các điều kiện tự nhiên bao quanh con người.
C. Là toàn bộ các điều kiện tự nhiên, nhân tạo bao quanh con người.
D. Là toàn bộ những điều kiện có sẵn tồn tại trên trái đất bao quanh con người.
Câu 14. Trong các biểu hiện dưới đây, biểu hiện nào không bảo vệ quyền trẻ em?
A. Tổ chức cho trẻ em các hoạt động tham quan, ngoại khóa.
B. Tổ chức tiêm chủng cho trẻ em.
C. Chăm sóc trẻ em không nơi nương tựa.
D. Bắt trẻ em bỏ học để đi kiếm sống.
Câu 15. Trong các biện pháp dưới đây, biện pháp nào góp phần bảo vệ môi trường?
A. Xả nước thải bẩn ra môi trường mà không xử lý.	B. Khai thác nước ngầm bừa bãi.
C. Săn bắt động vật quý hiếm trái phép.	D. Giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh.
Câu 16. Hành vi nào dưới đây thể hiện biết tôn trọng kỷ luật?
A. Anh Hà thường xuyên đi làm muộn.
B. Kết thúc tiết học bạn Dung luôn cất ghế theo đúng qui định.
C. Ông Ba lấy cắp cổ vật tại di tích lịch sử.
D. Bạn Nam thường xuyên không ghi chép bài đầy đủ.
Câu 17. Ngân và Hạnh học cùng lớp với nhau, tuần nào Hạnh cũng xây dựng kế hoạch làm việc tuần rất chi tiết và thực hiện nghiêm túc. Ngân cho rằng không cần làm kế hoạch gì cả, mai thi hôm nay vẫn đi chơi cả ngày, nhiều khi quên những yêu cầu mà thầy cô giao về nhà. Em có nhận xét gì về cách sống và làm việc của Ngân?
A. Ngân là người sống và làm việc rất thoải mái, hiện đại.
B. Ngân là người sống và làm việc không có kế hoạch.
C. Cách sống và làm việc của Ngân rất đáng để học tập.
D. Không có nhận xét gì vì đó là tính cách của Ngân không nên can thiệp.
Câu 18. Sinh ra trong một gia đình nghèo, bố mẹ Tú phải làm nụng vất vả chắt chiu từng đồng để nuôi anh em Tú ăn học. Nhưng do đua đòi ham chơi, Tú nhiều lần bỏ học để đi chơi với các bạn xấu, kết quả học tập ngày càng sa sút. Nếu là bạn của Tú em sẽ làm gì?
A. Mặc kệ, đó là chuyện riêng của Tú không nên xen vào.
B. Im lặng, lờ đi coi như không biết.
C. Khuyên Tú nên chăm chỉ học tập, tu dưỡng đạo đức.
D. Trao đổi với bố mẹ Tú khuyên hai bác nên kiếm nhều tiền để Tú đỡ khổ.
Câu 19: Để mở rộng sản xuất, ông C giám đốc nhà máy quyết định sử dụng công nghệ tiên tiến, bỏ qua các vấn đề về môi trường, tiết kiệm triệt để trong sản xuất nhằm hạ giá thành sản phẩm. Nếu là người thân của ông C em sẽ làm gì?
A. Khuyên ông C không nên làm như vậy vì sẽ vi phạm qui định về bảo vệ môi trường
B. Hoàn toàn đồng ý với quyết định của ông C
C. Không có ý kiến gì vì đó là quyết định của ông
D. Im lặng coi như không biết 
Câu 20. Hoàn cảnh gia đình bạn Tuấn rất khó khăn, Tuấn thường xuyên phải đi làm kiếm tiền giúp đỡ bố mẹ vào ngày chủ nhật, vì vậy, thỉnh thoảng Tuấn báo cáo vắng mặt trong những hoạt động do lớp tổ chức vào chủ nhật. Có bạn ở lớp cho rằng Tuấn là học sinh thiếu ý thức tổ chức kỉ luật.Nhận xét nào sau đây là đúng khi về Tuấn?
A. Tuấn là người thiếu kỷ luật và không tôn trọng thầy cô và các bạn.
B. Tuấn không có điều kiện để tham gia cùng các bạn mặc dù đó là điều ngoài ý muốn của Tuấn.Tuấn vẫn có ý thức tôn trọng quy định, hoạt động của tập thể.
C. Tuấn là người thiếu kỷ luật vì tất cả những lí do Tuấn đưa ra đều không chính đáng.
D. Tuấn là người thiếu kỷ luật vì các hoạt động tập thể là bắt buộc không chấp nhận bất cứ lý do nào không tham gia được.
II. Tự luận: 
Câu 1 :Thế nào là tài nguyên thiên nhiên? Môi trường và tài nguyên thiên nhiên có tầm quan trọng như thế nào?
Câu 2 : Em hãy nêu các biện pháp góp phần bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên?
Câu 3 :
Vào đầu năm học, bố bảo Hùng: Con đã lớn, cần biết sống và làm việc có kế hoạch để mang lại hiệu quả cao. Và bố đã giúp Hùng cách lập thời gian biểu. Bản kế hoạch của Hùng rất cân đối về thời gian cho các nhiệm vụ học tập, giải trí, phụ giúp công việc gia đình….Tuần đầu, Hùng rất hào hứng thực hiện nhưng dần về sau, Hùng cảm thấy gò bó, mất tự do nên tự ý thay đổi thời gian biểu. Bố đã nhắc mấy lần nhưng Hùng cho rằng : Có kế hoạch hay không có kế hoạch vẫn thế, cứ làm theo ngẫu hứng thì có hiệu quả hơn.
a/ Em có đồng ý với suy nghĩ của Hùng không? Vì sao? 
b/ Em hãy cho biết để xây dựng và thực hiện kế hoạch chúng ta cần phải làm gì ? 
Câu 4: Chiều thứ bảy được nghỉ học, Nam rủ Bắc đi đá bóng. Sang đến nơi, thấy ở góc học tập của Bắc có dán một thời gian biểu với những việc cần làm của mỗi ngày trong tuần rất chi tiết với thời gian biểu rõ ràng, cụ thể. Thấy Nam có vẻ rất thích thú, Bắc cười và bảo : Mình làm thời gian biểu cho có ấy mà, vì có khi nào thực hiện được đâu, lúc lập kế hoạch thì hào hứng lắm nhưng khi thực hiện mới thấy khó khăn và cảm thấy bị gò bó rất nhiều.
a/ Em có đồng tình với ý kiến của Bắc không ? Vì sao ?
Câu 5: Chiều thứ bảy được nghỉ học, Tâm sang nhà rủ Hà đi chơi. Sang đến nơi thấy Hà đang say sưa học thuộc bài thơ trong sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 7. Tâm trêu bạn “ Cậu muốn trở thành con mọt sách à? Học vất vả cả tuần rồi, thứ bảy nên nghỉ ngơi, thư giãn chứ”. Hà liền bảo” Trong kế hoạch của mình, chiều nay phải học thuộc bài thơ cô giáo yêu cầu, khi nào học xong mới được đi chơi”. Nghe thế, Tâm cố gắng thuyết phục Hà thay đổi kế họach nhưng Hà nhất định không nghe. Tâm cho rằng, Hà là người cứng nhắc, không biết chiều bạn và tức giận ra về. 
a/ Em có tán thành với cách cư xử của Tâm không? Vì sao?
b/ Nếu là Hà em sẽ làm gì để Tâm hiểu và hết giận?
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A.Trọng tâm kiến thức- yêu cầu
1. Trọng tam kiến thức
Bài 13: Phòng chống tệ nạn xã hội
Bài 15:  Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại
Bài 16: Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác
Bài 17: Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng.
2. Yêu cầu:
- Nắm được nội dung chính của bài học: Khái niệm, biểu hiện, ý nghĩa, cách rèn luyện…
- Vận dụng kiến thức hoàn thành các câu hỏi từ nhận biết, thông hiểu đến vận dụng, vận dụng cao.
B. HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN TẬP
I. Trắc nghiệm .
Câu 1: Quyền định đoạt là gì?
A. Quyền khai thác, sử dụng tài sản	B. Quyền thừa kế tài sản của mình
C. Quyền quyết định tài sản của mình	D. Quyền nắm giữ, buôn bán tài sản
Câu 2: Tệ nạn xã hội có tác hại như thế nào đối với con người và xã hội?
A. Khiến cho xã hội bị thui chột, gia đình bị khinh rẻ, bản thân bị mọi người xa lánh
B. Dẫn tới các cuộc bạo động chống phá Nhà nước và chính quyền
C. Gây ra tình trạng đói kém, thất nghiệp và rối loạn xã hội
D. Gây suy thoái giống nòi, rối loạn xã hôi, cạn kiệt kinh tế, suy giảm sức khỏe
Câu 3: Quyền chiếm hữu là gì?
A. Quyền cho tặng; quản lí tài sản	B. Quyền trực tiếp nắm giữ, quản lí tài sản
C. Quyền sử dụng, quản lí tài sản	D. Quyền định đoạt, quản lí tài sản
Câu 4: Tai nạn do vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại có tác hại như thế nào?
A. Gây buồn phiền, lo lắng	B. Gây ảnh hưởng tới tâm lý
C. Gây cho con người cảm giác lo sợ	D. Gây thiệt hại về tính mạng và kinh tế
Câu 5: Nhà nước ta đã qui định như thế nào về phòng ngừa tệ nạn xã hội?
A. Phòng ngừa tệ nạn xã hội là trách nhiệm của một cá nhân
B. Phòng ngừa tệ nạn xã hội là trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân từ 18 tuổi
C. Phòng ngừa tệ nạn xã hội là trách nhiệm của người lớn
D. Phòng ngừa tệ nạn xã hội là trách nhiệm và nghĩa vụ của toàn dân
Câu 6: Thế nào là tệ nạn xã hội?
A. Tệ nạn xã hội là hiện tượng xã hội bao gồm các hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và pháp luật
B. Tệ nạn xã hội là hiện tượng xã hội bao gồm các hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức
C. Tệ nạn xã hội là hiện tượng xã hội bao gồm các hành vi vi phạm đạo đức và pháp luật
D. Tệ nạn xã hội là các hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và pháp luật
Câu 7: Trong các hành vi dưới đây, hành vi nào xâm phạm tài sản nhà nước và lợi ích công cộng?
A. Đốt rừng làm nương rẫy theo kế hoạch của bộ đội biên phòng	
B. Viết, vẽ bậy nên các di tích lịch sử
C. Quét dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm				
D. Trồng và chăm sóc cây cảnh trong công viên
Câu 8: Trong các hành vi dưới đây, hành vi nào vi phạm về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại?
A. Ngắt các thiết bị điện trước khi ra khỏi nhà	B. Đốt rừng trái phép
C. Bộ đội tổ chức băn pháo hoa đêm giao thừa	D. Công an sử dụng súng để trấn áp tội phạm
Câu 9: Em không đồng ý với hành vi nào dưới đây về nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác?
A. Huy nhặt được một chiếc vòng vàng trong lớp, Huy liền báo cô giáo để cùng giải quyết
B. Nhặt được túi xách trên đường đi học Kiên liền mang đến đồn công an để trình báo
C. Nhung mượn xe của Lan không may làm hỏng, Nhung nhờ mẹ đem trả để đỡ phải sửa xe trả Lan
D. Không may làm hỏng máy tính của bạn, Công liền xin lỗi và mua máy mới trả bạn
Câu 10: Em đồng ý với ý kiến nào trong các ý kiến dưới đây về tệ nạn xã hội?
A. Quan hệ với gái mại dâm là một trong những nguyên nhân nhiễm HIV
B. Chỉ những người tiêm chích ma túy mới bị HIV/AIDS
C. Dùng thử ma túy một lần cũng không sao
D. Hút thuốc lá không có hại vì đó không phải là ma túy
Câu 11: Em đồng ý với hành vi nào dưới đây về nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác?
A. Hòa mượn xe của bạn đem đi cắm ở tiệm cầm đồ lấy tiền chơi game
B. Huy nhìn thấy Tâm để quên đồ bút ở lớp, Huy liền cầm mang về trả tận tay Tâm
C. Nhặt được ví tiền, Tú liền vứt hết giấy tờ và chỉ giữ lại tiền để tiêu
D. Hòa mượn xe của Huy đi chơi do thiếu tiền liền đem bán lấy tiền tiêu
Câu 12: Trong các hành vi sau, em không xâm phạm vào tài sản nhà nước và lợi ích công cộng?
A. Lấn chiếm đất của bệnh viện để sử dụng
B. Dùng mìn, thuốc nổ để đánh bắt thủy, hải sản
C. Ngắt hoa, lấy các thiết bị tập thể dục trong công viên
D. Khai thác và sử dụng các nguồn tài nguyên trong lòng đất theo đúng qui định
Câu 13: Thế nào là quyền sở hữu tài sản của công dân?
A. Là quyền của công dân đối với tài sản thuộc sở hữu của mình
B. Là quyền khái thác giá trị sử dụng tài sản của công dân
C. Là quyền sử dụng tài sản của công dân;
D. Là quyền của công dân đối với tài sản thuộc sở hữu của các thành viên trong gia đình
Câu 14: Trong các hành vi sau, hành vi nào vi phạm tệ nạn xã hội?
A. Quan hệ tình dục bừa bãi với gái mại dâm
B. Giúp đỡ người nhiễm HIV hòa nhập cộng đồng
C. Tham gia hiến máu nhân đạo
D. Tham gia tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội
Câu 15: Nguyên nhân nào dẫn tới tai nạn vũ khí,cháy nổ và các chất độc hại?
A. Sống chung với người khác	B. Đi nhờ phương tiện chuyên dụng
C. Chủ quan, thiếu hiểu biết	D. Do nhầm lẫn
Câu 16: Trong các hành vi dưới đây, hành vi nào không vi phạm về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại?
A. Buôn bán pháo nổ	B. Cưa bom, đạn để lấy thuốc nổ
C. Sử dụng thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ	D. Báo cháy giả
Câu 17: Vì có thù hằn với nhà ông M, ông P đã tung tin nhà ông M có người bị nhiễm HIV khiến cho dân làng xa lánh và kỳ thị với nhà ông M. Nếu là người thân của ông P, em sẽ làm gì?
A. Mặc kệ vì không liên quan đến mình là được
B. Trách móc ông P vì đã suy nghĩ không đúng
C. Yêu cầu ông P đính chính lại những lời mình nói và xin lỗi gia đình ông M
D. Khuyên ông P đi xin lỗi gia đình ông M nếu ông không nghe thì thôi
Câu 18: Trên đường đi học về T phát hiện một cơ sở thu gom phế liệu đang cưa một vật thể giống hình quả bom ở khu dân cư đông người. Nếu là T trong trường hợp đó em sẽ làm gì? 
A. Báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền biết về vụ việc;		C. Đứng xem
B. Mặc kệ không quan tâm						D. Đi về nhà và không làm gì cả
Câu 19: Do có việc gấp chị H đem chiếc xe đạp đến hiệu cầm đồ để vay tiền. Đến hẹn chị mang tiền đến trả và chuộc xe về nhưng chiếc xe đã bị gãy khung do con trai ông chủ hiệu cầm đồ sử dụng. Nếu là chị H trong tình huống đó em sẽ làm gì?
A. Quay về, chấp nhận mất chếc xe			
B. Bắt ông chủ phải đi mua chiếc xe mới ngay lập tức
C. Tố cáo ông chủ hiệu cầm đồ về tội phá hoại tài sản		
D. Trao đổi, yêu cầu được bồi thường đúng với giá trị chiếc xe
Câu 20: Ông Tám được phân công trông coi máy photocopy của cơ quan, ngoài việc bảo quản giữ gìn và phụ trách photo các tài liệu của cơ quan khi có yêu cầu ông còn nhận photo tài liệu ở bên ngòi để tăng thu nhập. Nếu là đồng nghiệp của ông Tám em sẽ làm gì trong trường hợp này?
A. Khuyên nhủ ông Tám không nên sử dụng tài sản của tập thể để phục vụ lợi ích cá nhân
B. Mặc kệ coi như không biết gì
C. Nhận thêm tài liệu ở bên ngoài để ông Tám photo giúp ông tăng thêm thu nhập
D. Không có ý kiến gì vì đó không phải là tài sản của mình nên không cần can thiệp
Phần II: 
Câu 1 :Thế nào là tài sản nhà nước? Công dân có nghĩa vụ như thế nào trong việc tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng?
Câu 2 : Em hãy nêu những qui định của pháp luật về phòng ngừa tai nạn vũ khí cháy, nổ và các chất độc hại ?
Câu 3:  Chị Hân gửi xe máy ở bãi giữ xe, do vô tình chị làm mất vé xe. Khi ra lấy xe để đi về, bảo vệ đã không cho chị dắt xe ra khỏi bãi và lập biên bản yêu cầu chị phải đưa ra các giấy tờ chứng minh chịlà chủ sở hữu của chiếc xe đó. Chị Hân phản đối và cho rằng bảo vệ đã không tôn trọng quyền sở hữu tài sản của mình. 
	Hành vi của chị Hân là đúng hay sai ? Vì sao? Nếu là người bảo vệ, trong  tình huống đó em sẽ làm gì?
Câu 4: Anh Dương có phát minh ra một số phần mềm cho máy vi tính và đã xin cấp chứng nhận bản quyền, tuy nhiên anh phát hiện công ty A có cài đặt phần mềm do anh phát minh ra cho hệ thống máy tính của công ty mình mà chưa được sự đồng ý của anh. Anh Dương liền làm đơn tố cáo và khởi kiện công ty A vì đã xâm phạm quyền sở hữu của mình.
	Theo em, việc khởi kiện đó có đúng không? Vì sao? Nếu là anh Dương trong trường hợp này em sẽ làm gì?
Câu 5: Bình nhặt được một túi xách nhỏ trong đó có tiền, một giấy chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Văn Hà và các giấy tờ khác. Do đánh mất tiền đóng học phí, Bình đã vứt giấy chứng minh nhân dân và các giấy tờ, chỉ giữ lại tiền. 
Bình hành động như vậy là đúng hay sai ? Vì sao? Nếu là bạn của Bình trong trường hợp đó em sẽ làm gì?
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A.Trọng tâm kiến thức- yêu cầu
1. Trọng tâm kiến thức: 
Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân
Bài 13: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân; Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế 
Bài 14:  Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân
Bài 15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí của công dân
2. Yêu cầu:
- Nắm được nội dung chính của bài học: Khái niệm, biểu hiện, ý nghĩa, cách rèn luyện…
- Vận dụng kiến thức hoàn thành các câu hỏi từ nhận biết, thông hiểu đến vận dụng, vận dụng cao.
B. HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN TẬP
I. Trắc nghiệm 
Câu 1: Hôn nhân là gì?
A. Là sự liên kết đặc biệt giữa nam và nữ do cha mẹ ép buộc.
B. Là sự liên kết đặc biệt giữa nam và nữ do người nam mong muốn.
C. Là sự liên kết đặc biệt giữa nam và nữ trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện.
D. Là sự liên kết đặc biệt giữa một nam và nhiều nữ trên nguyên tắc tự nguyện.
Câu 2: Nội dung nào sau đây không phải là nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở nước ta?
A. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy.				C. Kết hôn với người nước ngoài.
B. Vợ chồng bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau.		D. Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ.
Câu 3: Thế nào là kinh doanh?
A. Là hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa nhằm mục đích thu lợi nhuận.		
B. Là hoạt động sản xuất hàng hóa nhằm mục đích thu lợi nhuận.
C. Là hoạt động dịch vụ trao đổi hàng hóa nhằm mục đích thu lợi nhuận.
D. Là hoạt động sản xuất, dịch vụ trao đổi hàng hóa nhằm mục đích thu lợi nhuận.
Câu 4: Thuế là gì?
A. Là toàn bộ thu nhập mà công dân, tổ chức kinh tế phải nộp vào ngân sách nhà nước.
B. Là một phần thu nhập mà công dân, tổ chức kinh tế phải nộp vào ngân sách nhà nước.
C. Là toàn bộ thu nhập mà doanh nghiệp, tổ chức kinh tế phải nộp vào ngân sách nhà nước.
D. Là một phần thu nhập mà công dân phải nộp vào ngân sách nhà nước.
Câu 5: Thế nào là lao động?
A. Lao động là hoạt động có mục đích của con người nhằm tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần cho xã hội.
B. Lao động là hoạt động có mục đích của con người nhằm tạo ra các giá trị tinh thần cho xã hội.
C. Lao động là hoạt động không có mục đích của con người nhằm tạo ra các giá trị tinh thần cho xã hội.
D. Lao động là hoạt động có mục đích của con người nhằm tạo ra của cải vật chất cho xã hội.
Câu 6: Lao động có vai trò như thế nào?
A. Không có vai trò gì vì nhiều thứ khác còn quan trọng hơn.
B. Là nhân tố quyết định đến sự tồn tại, phát triển của đất nước.
C. Là hoạt động giúp con người nhanh giàu có.
D. Là một phần trong tất cả các hoạt động của con người.
Câu 7: Có mấy loại vi phạm pháp luật?
A. 2 loại		B. 3 loại			C. 4 loại 		D. 5 loại
Câu 8: Thế nào là trách nhiệm pháp lí hình sự?
A. Là trách nhiệm của người phạm tội phải chịu hình phạt và các biện pháp tư pháp đượcquy định trong Bộ luật Hình sự.
B. Là trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, cơ quan có hành vi vi phạm pháp luật dân sự phải chịu các biện pháp nhằm khôi phục tình trạng ban đầu của quyền dân sự bị vi phạm.
C. Là trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, cơ quan có hành vi vi phạm các nguyên tắc quản lí nhà nước phải chịu các hình thức xử lí hành chính.
D. Là trách nhiệm của người vi phạm kỉ luật phải chịu các hình thức kỉ luật do thủ trưởng cơ quan, xí nghiệp, trường học áp dụng đối với người vi phạm.
Câu 9: Trong các ý kiến dưới đây, em đồng ý với ý kiến nào quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân?
A. Nam nữ không  đăng ký kết hôn với nhau vẫn được pháp luật công nhận là vợ chồng.
B. Nam nữ không đăng ký kết hôn với nhau sẽ không được pháp luật công nhận là vợ chồng
C. Nam nữ không đăng ký kết hôn với nhau vẫn được coi là vợ chồng và được pháp luật bảo vệ.
D. Nam nữ không đăng ký kết hôn với nhau vẫn có thể tổ chức đám cưới và sống chung với nhau.
Câu 10: Trong các hành vi dưới đây, hành vi nào vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân?
A. Anh T và chị P kết hôn khi anh T đủ 18 tuổi và chị P đủ 15 tuổi.
B. Anh H kết hôn khi từ đủ 20 tuổi và chị M từ đủ 18 tuổi.
C. Chị T kết hôn với người nước ngoài sau một thời gian tìm hiểu.
D. Chị H và anh G yêu nhau và quyết định đi đến hôn nhân.
Câu 11: Trong các hành vi sau, hành vi nào vi phạm quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế?
A. Mặc dù buôn bán nhỏ nhưng chị T vẫn đăng ký kinh doanh theo qui định.
B. Anh K buôn bán hàng đúng theo số lượng và mặt hàng đã kê khai.
C. Hàng tháng bà G đều đóng thuế thu nhập đủ và đúng theo qui định.
D. Anh Q đăng ký kinh doanh đồ gốm nhưng để tăng thu nhập anh buôn bán thêm đồ gỗ.
Câu 12: Em đồng ý với ý kiến nào trong các ý kiến sau về quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế?
A. Kinh doanh là quyền tự do của mỗi người nên không cần đăng ký.
B. Buôn bán nhỏ thì không cần kê khai.
C. Công dân có thể kinh doanh bất cứ nghề gì, hàng gì mà mình thích.
D. Đóng thuế là góp phần xây dựng, phát triển đất nước.
Câu 13: Em đồng ý với ý kiến nào trong những ý kiến dưới đây về quyền và nghĩa vụ lao động của công dân?
A. Tuổi nhỏ làm việc lớn mới là đúng.
B. Học nhiều chẳng để làm gì, cứ làm ra nhiều tiền là tốt nhất.
C. Trẻ em chỉ cần học tập và vui chơi mà không cần phải làm gì.
D. Con cái có nghĩa vụ giúp đỡ cha mẹ các công việc trong gia đình.
Câu 14: Hành vi nào dưới đây vi phạm nguyên tắc sử dụng lao động là người chưa thành niên?
A. Sử dụng lao động chưa thành niên làm những công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm.
B. Thời gian lao động của người chưa thành niên không được quá 8 giờ/ngày và 40 giờ/ tuần.
C. Không sử dụng người chưa thành niên sản xuất, kinh doanh cồn, rượu, bia, thuốc lá.	
D. Thuê trẻ em dưới 14 tuổi làm 10 tiếng một ngày.
Câu 15: Trong các hành vi dưới đây, hành vi nào vi phạm pháp luật hình sự?
A. Một em bé 5 tuổi nghịch lửa không may làm cháy nhà.	C. Tham gia phân luồng giao thông.
B. Anh H trong lúc xô xát đã đâm chết người.			D. Tham gia cứu trợ đồng bào bị thiên tai
Câu 16: Trong các hành vi dưới đây, hành vi nào vi phạm kỉ luật?
A. Quay cóp tài liệu trong thi cử.			C. Tham gia lao động không có mũ bảo hộ.
B. Trộm cắp tài sản của công dân.			D. Lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để buôn bán.
Câu 17: Trong các hành vi dưới đây, hành vi nào không vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân?
A. Vì muốn con lấy được chồng giàu ông K đã ép con gái lấy người mình không yêu.
B. Vì muốn được có quốc tịch Mỹ A đã kết hôn chui với một người Mỹ.
C. Do gia đình theo đạo Thiên chúa nên Bà T không cho con gái kết hôn với người ngoài Đạo.
D. Anh A luôn tôn trong mọi quyết định của vợ mình và bình đẳng trong mọi việc.
Câu 18: Trong các hành vi sau, hành vi nào thể hiện đúng quyền tự do kinh doanh của công dân?
A. Trước khi mở cửa hàng buôn bán vật liệu xây dựng anh A đã xin giấy phép kinh doanh.
B. Ông B từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho người đủ điều kiện kinh doanh.
C. Vào dịp Tết, bà G thường mua pháo nổ bán cho trẻ em.
D. Ông H thường lấy thêm các mặt hàng cấm để bán thêm thu nhập.
Câu 19: Hành vi nào dưới đây bị pháp luật nghiêm cấm về quyền và nghĩa vụ lao động? 
A. Người lao động tham gia đình công.			
C. Tổ chức tham quan, nghỉ mát cho người lao động.
B. Sử dụng lao động dưới 15 tuổi làm việc nặng nhọc.		
D. Đưa người lao động ra nước ngoài học tập.
Câu 20:Trong các hành vi sau, hành vi nào vi phạm pháp luật hình sự?
A. Lấy trộm trang thiết bị máy móc của công trường đang xây dựng.
B. Buôn bán, lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường.
C. Đi xe máy không có giấy tờ xe theo qui định.
D. Không thanh toán hợp đồng thuê xe đúng thời hạn.
Câu 21: Anh Nam và chị Hồng là con bác, con chú ruột nhưng họ yêu nhau. Gia đình họ hàng ngăn cản nhưng họ vẫn kiên quyết lấy nhau vì họ cho rằng mình có quyền lựa chọn và không ai ép buộc được. Nếu là người thân của một trong hai người em sẽ làm gì?
A. Mặc kệ vì đó không phải việc của mình.
B. Khuyên can, giải thích cho anh chị hiểu về việc làm của mình là trái pháp luật.
C. Im lặng coi như không biết gì.
D. Hoàn toàn ủng hộ anh chị vì họ yêu nhau chứ không phải bị ép buộc.
Câu 22: Do cần tiền để tiêu xài, Minh học sinh lớp 9 đã nhận lời vận chuyển một khối lượng lớn “Tem cười” để lấy tiền tiêu xài. Nếu là bạn của Minh trong tình huống đó em sẽ làm gì?
A. Im lặng, coi như không biết gì.
B. Mặc kệ đó là việc của An không liên quan đến mình.
C. Khuyên Minh không nên làm như vậy và báo cho công an biết về vụ việc đó.
D. Yêu cầu Minh chia tiền cho mình và hứa không tiết lộ cho ai biết.
Câu 23: Gia đình bà Mai có một cửa hàng tạp hóa nhỏ bán tại nhà và đã đăng ký kinh doanh theo qui định, vào dịp Tết lượng khách mua hàng khá lớn nhiều khi cửa hàng của bà không đủ sản phẩm để bán, để có thể thu lãi cao bà Mai thường nhập những mặt hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ về bán, mặc dù những mặt hàng đó giống với những mặt hàng trong đăng ký kinh doanh của bà.Theo em, hành vi của bà Mai là đúng hay sai? Vì sao?
A. Hành vi của bà là đúng vì mục đích của bà chỉ là muốn tăng thêm thu nhập.
B. Hành vi của bà là đúng vì chưa gây ra hậu quả gì.
C. Hành vi của bà là sai vì đã vi phạm qui định về kinh doanh đó là nhập hàng không rõ nguồn gốc.
D. Hành vi của bà là sai vì bà đã không kê khai thêm những mặt hàng đó.
Câu 24: Do khối lượng công việc khá nhiều, đơn đặt hàng thường yêu cầu giao gấp nên hàng ngày anh Khoa chủ một xưởng gỗ lớn yêu cầu các công nhân trong xưởng phải làm việc từ 6 giờ sáng đến 19 giờ 30 tối mới được nghỉ. Đôi khi công nhân phản đối, anh lại đe dọa sẽ trừ lương và đuổi việc. Theo em nhận xét nào dưới đây là đúng về việc làm của anh Khoa?
A. Việc làm của anh Khoa là đúng vì anh là chủ có quyền yêu cầu công nhân làm việc theo quyết định của mình
B. Việc làm của anh Khoa là đúng vì đã tạo công ăn việc làm cho mọi người
C. Việc làm của anh Khoa là đúng vì công việc nhiều nên phải tăng thời gian làm việc
D. Việc làm của anh Khoa là không đúng vì đó là hành vi bóc lột sức lao động của người khác
Câu 25: Lan mới 16 tuổi nhưng mẹ Lan đã ép gả Lan cho một người nhà giàu xã bên mà không cần biết Lan có đồng ý hay không. Theo em, trong trường hợp này Lan nên làm gì?
A. Mặc kệ không làm gì cả.
B. Nghe theo lời mẹ và không có ý kiến gì.
C. Phản đối và giải thích cho mẹ hiểu việc làm của mẹ là vi phạm pháp luật.
D. Không dám đưa ý kiến vì như vậy là bất hiếu với mẹ.
Câu 26: Trong giấy phép kinh doanh của bà Nga có 8 loại hàng nhưng để kiếm thêm lời bà Nga  đã kinh doanh tới 12 loại hàng, trong đó có một số mặt hàng bị cấm bán. Nếu em là người thân của bà Nga em sẽ làm gì?
A. Nhắc nhở và khuyên bảo bà Nga thực hiện bán, sản xuất đúng các loại mặt hàng và số lượng đã đăng ký
B. Mặc kệ coi như không biết gì.
C. Lờ đi coi như không biết và bao che cho bà nếu bị kiểm tra.
D. Bàn bạc với bà Nga kinh doanh thêm một số mặt hàng nữa sau đó chia lợi nhuận.
Câu 27: Hoa mới 16 tuổi học hết lớp 9, do nhà đông anh em, gia đình khó khăn Hoa muốn có việc là để giúp đỡ bố mẹ. Theo em , Hoa có thể tìm việc bằng cách nào trong các cách sau đây?
A. Xin vào biên chế, làm việc trong các cơ quan nhà nước.
B. Nhận hàng của các sở sản xuất về làm gia công.
C. Vay tiền ngân hàng để lập cơ sở sản xuất và thuê thêm lao động.
D. Xin làm công nhân tại các nhà máy, xí nghiệp nặng.
Câu 28: Sau khi cha mẹ mất, An đã tìm cách chiếm đoạt toàn bộ tài sản mà cha mẹ để lại và không chia cho các anh chị em trong nhà. Theo em, ý kiến nào dưới đây là đúng với hành vi của An?
A. An làm như vậy là không đúng, hành vi đó đã vi phạm pháp luật dân sự.
B. An làm như vậy là không đúng, hành vi đó đã vi phạm pháp luật kỉ luật.
C. An làm như vậy là đúng, vì An đang bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.
D. An làm như vậy là đúng, vì An chỉ lấy tài sản của bố mẹ chứ không lấy của ai khác.
II. Tự luận 
Câu 1 Thế nào là vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí của công dân? Em hãy kể tên các loại vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí của công dân?
Câu 2: Em hãy nêu các loại trách nhiệm pháp lí và ý nghĩa của nó.
Câu 3: Anh Mạnh 21 tuổi và chị Mai 15 tuổi, tự nguyện yêu nhau và đã nảy sinh quan hệ vợ chồng nên họ quyết định lấy nhau. Một tuần sau khi tổ chức đám cưới, anh Mạnh đã bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền bắt giữ và truy tố về tội giao cấu với trẻ em. Anh Mạnh, chị Mai cùng hai bên gia đình đã phản đối việc bắt giữ vì cho rằng việc anh Mạnh và chị Mai cưới nhau và chung sống với nhau là hoàn toàn tự nguyện và được sự đồng ý của hai bên gia đình.
	Theo em, quyết định của cơ quan Nhà nước là đúng hay sai? Vì sao?
Câu 4 :  Anh Tú 20 tuổi và chị Bình 16 tuổi tự nguyện yêu nhau và quyết định lấy nhau. Được sự cho phép của hai bên gia đình, anh Tú và chị Bình đã tổ chức đám cưới và về chung sống với nhau dù chưa đăng ký kết hôn.
	Theo em, cuộc hôn nhân của anh Tú và chị Bình có được pháp luật thừa nhận và bảo vệ hay không?  Vì sao?
Câu 5 :  Anh Tú và chị Hắng yêu nhau và quyết định kết hôn nhưng bị hai bên gia đình phản đối, vì ông ngoại của chị Hằng và ông nội của anh Tú là anh em ruột do đó hai người có quan hệ gần gũi về huyết thống với nhau nên không thể kết hôn.
Theo em anh Tú và chị Hằng có thể kết hôn với nhau được hay không? Vì sao?


	                     	
